      
BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. Tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển một số giống lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên”.
2. Cơ quan chủ trì đề tàì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên.
3. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Văn Phương.
   Chức danh: Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên.

4. Thời gian thực hiện: Từ  tháng 05/2011 đến tháng 05/2013.

5. Mục tiêu nghiên cứu:

5.1. Mục tiêu tổng quát:
Xác định thực trạng sản xuất tiêu thụ giống lúa gạo đỏ Tuy An và đề ra các giải pháp bảo tồn phát triển giống lúa gạo đỏ ở huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên.

5.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xác định thực trạng sản xuất và tiêu thụ giống lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên.

- Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa gạo đỏ để nâng cao năng suất cho vùng sản xuất lúa.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển gạo đỏ ở huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên.

6. Kết quả nghiên cứu:

6.1. Nội dung nghiên cứu:
          1) Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ giống gạo đỏ huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên.

          2) Xây dựng mô hình sản xuất gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An - Phú Yên.

3) Tập huấn kỹ thuật cho nông dân về biện pháp canh tác có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất giống lúa gạo đỏ.

4) Phổ biến thông tin gạo đỏ Tuy An cho người tiêu dùng biết và sử dụng.

5) Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển gạo đỏ Tuy An - Phú Yên.
6.2. Kết quả nghiên cứu:
6.2.1. Thực trạng sản xuất lúa gạo đỏ tại địa phương:
- Trên cơ sở các số liệu thu thập được thông qua 60 mẫu phiếu điều tra tại 60 hộ nông dân trên địa bàn hai xã An Hiệp và An Hòa, huyện Tuy An cho thấy rằng diện tích sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân khoảng từ 5.000 - 10.000 m2. Chủ yếu là đất sản xuất lúa 01 vụ, trồng rau đậu, hoa màu,…bao gồm đất thuê mướn và đất hộ gia đình. 
- Đất sản xuất lúa gạo đỏ chủ yếu tập trung ở các triền đồi, vùng tiếp giáp với các đồi núi, điều kiện đi lại hết sức khó khăn. Diện tích sản xuất trung bình khoảng 2.000-4.000 m2, là những chân ruộng cao, không thể sản xuất lúa nước.

- Các giống nông hộ đang sản xuất và thời gian sinh trưởng của giống
	STT
	Tên giống
	Số hộ
	Thời gian sinh trưởng (ngày)

	1
	Tàu Cúc
	45
	120-135

	2
	Đuôi Nai
	1
	150-165

	3
	Bát Quạt
	5
	150-165

	4
	Giống khác
	9
	105-120

	
	Tổng cộng
	60
	


- Đối với cơ cấu giống lúa nông hộ đang sản xuất: Người dân chủ yếu sử dụng giống lúa Tàu cúc để sản xuất vì có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết khá, đặc biệt là khả năng chịu hạn, thích hợp đối với vùng núi, vùng thường xuyên khô hạn nặng.

- Đối với các giống Đuôi nai và Bát quạt có thời gian sinh trưởng dài, nên thường bị thiếu nước tưới vào cuối vụ. Do vậy, năng suất thấp, không phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương nên những năm qua, diện tích sản xuất có xu hướng giảm mạnh, trong đó giống Đuôi nai chỉ còn 01 hộ sản xuất ở thôn Tường Xuân, xã An Hiệp, huyện Tuy An với diện tích nhỏ.

- Thời vụ gieo sạ lúa gạo đỏ thường dao động khoảng từ tháng 7-8, khi bắt đầu những cơn mưa và thu hoạch vào các tháng cuối năm.

- Qua ghi nhận thì có 100% các hộ sử dụng giống lúa gạo đỏ tại địa phương. Trong đó có 46 hộ (chiếm 76,7% số hộ phỏng vấn) tự để giống từ vụ sản xuất trước, số còn lại là 14 hộ đã mua hoặc trao đổi giống từ các hộ khác sản xuất tại địa phương.
6.2.2. Tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng mô hình:
- Tình hình sinh trưởng, phát triển và một số đặc điểm chính của các giống lúa năm 2011, như sau:

	TT
	Tên Giống
	TGST (ngày)
	Chiều cao

cây (cm)
	Số nhánh/cây
	Chiều dài bông (cm)
	Độ thoát cổ bông (điểm 1,5,9)
	Độ tàn lá (điểm 1,5,9)
	Độ thuần (điểm 1,3,5)
	Độ cứng cây

(điểm 1,5,9)

	1
	Tàu Cúc
	110
	152
	8,6
	25,1
	1
	5
	5
	5

	2
	Đuôi Nai
	165
	185
	8,0
	23,0
	5
	5
	5
	5

	3
	Bát Quạt
	165
	177
	7,3
	23,3
	5
	5
	3
	5

	4
	LC 93-1
	95
	155
	9,3
	23,2
	5
	5
	1
	3


*Ghi chú: Phương pháp đánh giá theo qui phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống lúa theo tiêu chuẩn QCVN 01-55:2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Một số ghi nhận khác trong quá trình theo dõi sinh trưởng và phát triển của giống lúa năm 2011
	TT
	Chỉ tiêu
	Tàu Cúc
	Đuôi Nai
	Bát Quạt
	LC 93-1

	1
	Dạng lá
	Đứng
	Xòe
	Xòe
	Đứng

	2
	Màu sắc lá
	Xanh nhạt
	Xanh nhạt
	Xanh nhạt
	Xanh đậm

	3
	Khả năng chịu hạn (điểm 1-9)
	1
	1
	1
	1

	4
	Màu sắc gốc lúa
	Tím
	Trắng
	Trắng
	Tím


- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất

	TT
	Tên giống
	Số bông/m2
	Số hạt

chắc/bông
	Tỷ lệ

lép (%)
	P.1000

hạt (g)
	NSLT (tạ/ha)
	NSTT (tạ/ha)

	1
	Tàu Cúc
	180
	106
	12
	24,5
	41,13
	32,60

	2
	Đuôi Nai
	147
	115
	15
	23,7
	34,05
	26,00

	3
	Bát Quạt
	152
	106
	14
	24,1
	33,39
	27,00

	4
	LC 93-1
	192
	112
	11
	24,3
	46,50
	35,00


Vụ thứ nhất năm 2011 gặp điều kiện thời tiết bất lợi, nắng hạn vào đầu vụ sản xuất đã ảnh hưởng đến quá trình và phát triển của cây lúa, làm năng suất lúa đạt thấp.
- Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất trong năm 2012:
	STT
	Tên giống
	Số bông/m2
	Số hạt

chắc/bông
	Tỷ lệ

lép (%)
	P.1000

hạt (g)
	NSLT (tạ/ha)
	NSTT (tạ/ha)

	1
	Tàu Cúc
	185
	116
	15
	24,5
	44,69
	36,00

	2
	Đuôi Nai
	104
	-
	100
	-
	-
	-

	3
	Bát Quạt
	107
	-
	100
	-
	-
	-

	4
	LC 93-1
	213
	125
	13
	24,3
	56,26
	49,60


Vụ thứ hai năm 2012, đầu vụ thời tiết rất thuận lợi, tuy nhiên đối với 2 giống dài ngày là Đuôi nai và Bát quạt khi bắt đầu giai đoạn trỗ thì gặp thời tiết khô hanh, không mưa hơn 32 ngày làm cho cây lúa không đủ nước để tạo hạt. Do vậy, cây lúa lép lửng hoàn toàn. Riêng đối với giống Tàu cúc và LC93-1, có thời gian sinh trưởng ngắn nên phù hợp với điều kiện thời tiết, đã cho năng suất khá cao.
- Nhận xét về kết quả thực hiện mô hình

Giống lúa Tàu cúc và LC 93-1 có thể đưa vào cơ cấu sản xuất của tỉnh. Hai giống lúa này phù hợp với những vùng đồi núi, hưởng nước trời để sản xuất 01 vụ lúa và những chân ruộng sản xuất 02 vụ lúa nhưng thường xuyên thiếu nước.
6.2.3. Phổ biến thông tin gạo đỏ Tuy An cho người tiêu dùng:
- Kết quả kiểm tra hàm lượng các chất trong gạo đỏ
Theo kết quả báo cáo số liệu về hàm lượng các chất có trong các mẫu lúa gạo, một số chỉ tiêu như Protein, Canxi, Kali, Phospho, Vitamin B1,…có kết quả phân tích cao hơn so với giống Lúa cạn LC93, cụ thể như sau:

	Chỉ tiêu phân tích
	Phương pháp phân tích
	Kết quả phân tích

	
	
	TÀU CÚC
	ĐUÔI NAI
	BÁT QUẠT
	LC 

93-1

	-Năng lượng, Kcal/100g
	3 QTTN 50 – 1987
	323,3
	334,5
	332,4
	338,8

	- Protein ( N x 5,95), %
	TCVN 4328 -1:  2007(*)
	6,4
	9,1
	8,5
	7,9

	- Canxi, mg/Kg
	TK. AOAC 985.35
	87,7
	116
	91,7
	92,3

	- Kali, mg/Kg
	TK. AOAC 985.35
	2.248
	2.360
	2.576
	2.257

	- Niacin, mg/Kg
	QQQ - LC/MS/MS
	10,13
	24,8
	15,96
	16,38

	- Phospho, %
	AOAC 2011 - 965.17
	0,6
	0,8
	0,8
	0,7

	- Vitamin B1, mg/Kg
	QQQ - LC/MS/MS
	2,39
	1,77
	2,43
	1,93

	· Ẩm %
	AOAC 2011 – 930.15(*)
	14,3
	12,5
	15,1
	12,4

	· Xơ, %
	FAO FNP 14/7-1986(*)
	0,55
	0,57
	0,55
	0,45

	- Tinh bột, %
	1999/79/EC72/199/EEC(*)
	67,7
	67,5
	67,5
	70,2


Nguồn: Báo cáo kết quả của Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

- Kết quả kiểm tra các đặc tính bên ngoài của lúa gạo đỏ

	TT
	Chỉ tiêu
	Tàu cúc
	Đuôi nai
	Bát quạt
	LC 93-1

	1
	Khối lượng 1.000 hạt (gram)
	23,8
	22,2
	24,6
	24,6

	2
	Chiều dài hạt gạo (mm)
	6,53
	5,69
	5,47
	6,06

	3
	Chiều rộng hạt gạo (mm)
	2,83
	2,44
	2,71
	2,53

	4
	Màu sắc hạt gạo
	Đỏ đậm
	Đỏ nhạt
	Đỏ đậm
	Trắng ngà

	5
	Mùi thơm
	Thơm vừa
	Thơm
	Thơm
	Hơi thơm

	6
	Độ mềm
	Hơi mềm
	Hơi mềm
	Hơi mềm
	Mềm

	7
	Độ sáng bóng
	Bóng
	Hơi bóng
	Bóng
	Hơi bóng

	8
	Độ ngon
	Ngon vừa
	Rất ngon
	Ngon
	Ngon vừa


Nguồn: Báo cáo kết quả kiểm tra của Trung tâm Giống và Kỹ thuật Cây trồng  Phú Yên
Phương pháp đánh giá chất lượng lúa gạo áp dụng theo TCVN 1643-1992 và 10 TCN 425-2000; đánh giá chất lượng cơm theo 10TCN 590-2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giống lúa Đuôi nai và Bát quạt có các chỉ tiêu về mùi thơm, độ sáng bóng và độ ngon cao hơn so với 02 giống còn lại. Đây là những yếu tố làm cho 02 giống lúa gạo đỏ này được ưa chuộng hơn.
6.2.4. Phổ biến thông tin có liên quan đến lúa gạo đỏ Tuy An:
Trong thời gian triển khai thực hiện đề tài, những một số kết quả đã được thông tin kịp thời đến người nông dân biết. 
Thực hiện 01 phóng sự và 03 tin nhanh về hoạt động sản xuất gạo đỏ được phát song trên đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên; 03 bài báo đăng tại Báo Phú Yên; 01 bài đăng trên Bản tin Khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên xuất bản và 01 bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
6.2.5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển lúa gạo đỏ Tuy An 
a) Đối với hoạt động sản xuất:
- Quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo đỏ tại huyện Tuy An, làm cơ sở đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ, tạo ra sản lượng hàng hoá cao. 

- Tiến hành phục tráng giống lúa, nhằm tạo ra nguồn giống có độ đồng đều từ đó cung ứng giống có chất lượng cho bà con nông dân phục vụ sản xuất.

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn quy trình canh tác lúa cạn phù hợp với điều kiện tại địa phương, giúp nông dân nắm vững biện pháp kỹ thuật từ đó áp dụng thành công vào ruộng của gia đình.

- Hỗ trợ triển khai thực hiện dự án sản xuất lúa gạo đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để có nguồn sản phẩm sạch và an toàn.

- Đối với Giống lúa Đuôi nai và Bát quạt, để bảo vệ nguồn gen quý không bị mất, cần gửi mẫu vào các Viện nghiên trong nước có ngân hàng gen để bảo tồn và làm vật liệu lại tạo ra các giống lúa mới…


b) Đối với hoạt động tiêu thụ:

- Kinh doanh giống lúa gạo đỏ, cung cấp nguồn giống có chất lượng cho bà con nông dân ở các huyện miền núi trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Tiến hành xây dựng thương hiệu “Gạo đỏ Tuy An”, đăng ký chỉ dẫn địa lý. 
- Xây dựng chuỗi cung ứng từ người sản xuất đến thương lái thu mua và doanh nghiệp chế biến; Liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm từ gạo đỏ như bánh tráng, bánh cớm,…
- Khai thác phân khúc thị trường đối với những người có thu nhập cao nhằm nâng cao giá trị của hạt gạo và các sản phẩm có liên quan.

7. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

- Nghiên cứu cây lúa cạn nói chung và cây lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An là một nghiên cứu mới. Theo thống kê sơ bộ thì diện tích sản xuất các giống lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An, khoảng 200 ha, năng suất dao động từ 17-30 tạ/ha. Tập trung chủ yếu tại 02 xã An Hòa và An Hiệp. Cơ cấu giống lúa gạo đỏ là giống Tàu Cúc, Bát Quạt, Đuôi Nai. Trong đó, giống Tàu Cúc chiếm 95% diện tích sản xuất giống lúa gạo đỏ.



Việc nghiên cứu đề tài sẽ góp phần bảo vệ nguồn gen địa phương và cung cấp những lý luận khoa học trong quá trình nghiên cứu, xây dựng qui trình sản xuất giống lúa gạo đỏ. 

- Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường: Việc đầu tư thâm canh trong sản xuất lúa gạo đỏ đã làm tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân./. 

        Tuy Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2015
Chủ nhiệm đề tài
 Nguyễn Văn Phương
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